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I. MÔN LỊCH SỬ 10 (Số câu: 40, Hình thức làm bài: Trắc nghiệm, Thời gian làm bài: 45 

phút) 

 

 

Tên 

Chủ đề 

 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

 

Vận dụng thấp 

 

Vận dụng cao 

1. Đông Nam 

Á thời phong 

kiến 

  

- Nắm được thời 

gian hình thành 

và phát triển các 

vương quốc 

Đông Nam Á. 

- Biết được tình 

hình kinh tế và 

các văn hóa của 

hai vương quốc 

Lào và 

Cămpuchia. 

  

- Hiểu nguyên 

nhân sự suy 

thoái các quốc 

gia pk ĐNA; đặc 

điểm nổi bật; 

nhân tố hình 

thành nước Lào. 

 Hiểu được nét 

tương đồng của 

các nước Đông 

Nam Á và điểm 

tương đồng giữa 

hai nền văn hóa 

Cămpuchia và 

Lào. 

- So sánh vương 

quốc Cămpuchia 

và vương quốc 

Lào. 

 - Nét tương 

đồng của các 

nước Đông Nam 

Á 

  

 - Giải thích vì 

sao Ăngco là 

thời kì phat triển 

nhất của 

Campuchia 

Số câu: 14 

Số điểm: 3,5 

Tỉ lệ: 35% 

6 

1,5 

15% 

4 

1,0 

10% 

3 

0,75 

7.5% 

1 

0,25 

2.5% 

2. Tây Âu 

phong kiến 

- Nêu được sự 

hình thành chế độ 

phong kiến ở Tây 

Âu; tình hình 

kinh tế-xã hội 

của Tây Âu pk. 

 

- Biết được một 

số cuộc phát kiến 

địa lí;  

- Thế nào là 

phong trào Văn 

hóa phục hưng; 

quê hương của 

ptr văn hóa PH. 

- Rút ra tính chất 

của pk Tây Âu. 

- Hiểu được 

quyền “miễn trừ” 

- Hiểu được vai 

trò của thành thị 

trung đại 

 - Hiểu biết về 

phát kiến địa lí 

và hệ quả. 

- Mục đích của 

ptr văn hóa PH 

. 

- So sánh các 

cuộc phát kiến 

địa lí. 

- So sánh thành 

thị và lãnh địa. 

- Tác động của 

phát kiến địa lí 

và p/tr văn hóa 

PH. 

- Đánh giá, nhận 

xét về lãnh địa, 

thành thị và 

phong trào văn 

hóa PH.  

  

Số câu: 26 

Sốđiểm: 6,5 

Tỉ lệ: 65% 

10 

2,5 

25% 

8 

2.0 

20% 

 

5 

1.25 

12.5% 

3 

0.75 

7.5% 



Tổng số câu: 

40 

Tổng số 

điểm: 10 

Tỉ lệ 100% 

16 

4.0 

40% 

12 

3.0 

30% 

8 

2.0 

20% 

4 

1.0 

10% 

 

 
II. MÔN  LỊCH SỬ 11 (Số câu: 40, Hình thức làm bài: Trắc nghiệm, Thời gian làm bài: 45 

phút) 

 

 Mức độ/số câu 

Nội dung/mạch kiến thức Biết Hiểu Vận dụng Vận 

dụng cao 

Các nước Đông Nam Á 

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 

XX 

- Quá trình xâm lược của 

chủ nghĩa thực dân vào 

các nước ĐNA 

- Phong trào đấu tranh 

của nhân dân Lào và 

Campuchia 

- Xiêm giữa thế kỷ XIX 

đầu thế kỷ XX 

5 

- Nêu được nét cơ bản 

của tình hình Đông 

Nam Á giữa thế kỷ 

XII- đầu thế kỷ XX. 

- Nêu được nội dung 

của cuộc cải cách ở 

Xiêm, thời gian, vị 

vua tiến hành. 

2 

- Hiểu được 

tính chất của 

cuộc cải cách ở 

Xiêm  và ý 

nghĩa của các 

cuộc đấu tranh 

ở Lào và 

Campuchia 

2 

- Nhận xét 

được tình 

hình các 

nước Đông 

Nam Á 

1 

- Liên hệ 

được 

cuộc cải 

cách ở 

Xiêm với 

các cuộc 

cải cách 

khác. 

Chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914 - 1918) 

- Nguyên nhân bùng nổ 

chiến tranh 

- Hậu quả của chiến 

tranh 

2 

- Nêu được nguyên 

nhân bùng nổ chiến 

tranh. 

3 

- Hiểu được ý 

nghĩa một số 

sự kiện, tính 

chất của chiến 

tranh 

2 

- So sánh rút 

ra những nét 

tương đồng, 

khác biệt 

của các sự 

kiện lịch sử. 

1 

- Liên hệ, 

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm. 

Cách mạng tháng Mười 

Nga 

- Tình hình nước Nga 

trước cách mạng. 

- Cách mạng tháng Hai 

và cách mạng tháng 

Mười 

- Ý nghĩa của cách mạng 

tháng Mười 

4 

- Nêu được những nét 

cơ bản tình hình nước 

Nga trước cách mạng, 

- Nêu được diễn biến 

cơ bản của hai cuộc 

cách mạng và ý nghĩa 

của các cuộc cách 

mạng 

2 

-Hiểu được 

tính chất và 

tình hình nước 

Nga giữa hai 

cuộc cách 

mạng. 

2 

So sánh rút 

ra những nét 

tương đồng, 

khác biệt 

của hai cuộc 

cách mạng. 

1 

- Liên hệ, 

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

đối với 

cách 

mạng 

Việt 

Nam. 

Chính sách cách kinh tế 

mới (NEP) 

- Nội dung 

- Tác dụng, ý nghĩa 

3 

- Nêu được nội dung 

của chính sách kinh tế 

mới 

2 

- Hiểu được 

bản chất của 

chính sách 

kinh tế mới 

 1 

Liên hệ, 

rút ra bài 

học kinh 

nghiệm 

đối với 

Việt Nam 

Đức và Nhật Bản giữa hai 

cuộc chiến tranh thế giới 

 3 

- Hiểu được 

1 

- So sánh rút 

 



(1918-1939) 

- Quá trình phát xít hóa 

- Chính sách đối ngoại 

 

chính sách, 

cách thức nước 

Đức và Nhật 

thoát ra khỏi 

cuộc khủng 

hoảng kinh tế. 

ra những nét 

tương đồng, 

khác biệt 

của các cách 

thức thoát ra 

khỏi khủng 

hoảng. 

Chính sách mới của Tổng 

thống Mỹ Ru-dơ-ven 

- Nội dung 

- Tác dụng, ý nghĩa 

2 

- Biết được nội dung 

của Chính sách mới. 

 1 

So sánh rút 

ra những nét 

tương đồng, 

khác biệt 

của các cách 

thức thoát ra 

khỏi khủng 

hoảng. 

 

 

Tổng số câu: 40 16 12 8 4 

% 40 30 20 10 

 

 
III. II. MÔN  LỊCH SỬ 12 (Số câu: 40, Hình thức làm bài: Trắc nghiệm, Thời gian làm bài: 

45 phút) 

 

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Bài 12. Phong trào dân tộc 

dân chủ 1919 – 1925 

 

2 

Mục đích của 

cuộc khai thác 

thuộc địa; Sự 

phân hóa giai 

cấp xã hội  

3 

Hoạt động 

của Nguyễn 

Ái Quốc; Sự 

chuyển biến 

của phong 

trào công 

nhân 

0 

 

0 

 

Bài 13. Phong trào dân tộc 

dân chủ 1925 - 1930  

 

1 

Hoạt động của 

các tổ chức 

cách mạng 

 

1 

Nội dung 

của cương 

lĩnh Chính 

trị  

1 

So sánh được 

Cương lĩnh 

chính trị với 

các văn kiện 

chính trị khác  

1 

Nhận xét được 

phong trào 

yêu nước ở 

Việt Nam 

trong những 

năm 1919 – 

1930 

Bài 14. Phong trào cách 

mạng 1930 – 1935 

 

2 

Tình hình nước 

ta trong những 

năm 1929-1933 

1 

Phong trào 

cách mạng 

1930-1931 

1 

Ý nghĩa của 

phong trào 

cách mạng  

 

Bài 15. Phong trào dân chủ 

1936 - 1939 

1 

Nguyên nhân 

phon trào 

1936-1939 

1 

Tính chất 

của phong 

trào 1936-

1939 

1 

So sánh 

phong trào 

1930-1931 

với phong 

 



trào 1936-

1939 

Bài 16. Phong trào giải 

phóng dân tộc và Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám (1939 - 

1945). Nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà ra đời 

 

1 

Tình cảnh nước 

ta dưới 2 tầng 

áp bức: Đế 

quốc và phát 

xít 

1 

Nhiệm vụ 

cách mạng 

trong giai 

đoạn 1939-

1945 

2 

Chủ trương 

của Đảng 

 

Bài 17. Nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa từ ngày 2 - 9-

1945 đến trước ngày 19 - 

12-1946 

 

2 

Tình hình nước 

ta sau ngày 

2/9/1945 

3 

Chủ trương, 

sách lược 

của Đảng 

 

 

1 

Liên hệ-Bài 

học kinh 

nghiệm  

Bài 18. Những năm đầu của 

cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp (1946 

- 1950 

4 

Nguyên nhân 

cơ bản của việc 

phát đông toàn 

quốc kháng 

chiến chống 

Pháp; Chiến 

dịch Việt Bắc 

thu đông 1947, 

Biên Giới 1950 

2 

Đường lối 

kháng chiến 

của Đảng;  

  

Bài 19. Bước phát triển mới 

của cuộc kháng chiến toàn 

quốc chống thực dân Pháp 

(1951-1953) 

2 

Nội dung và ý 

nghĩa Đại hội II 

1951  

1 

Vai trò của 

Liên minh 

nhân dân 

Việt Miên 

Lào 

  

Bài 20. Cuộc kháng chiến 

toàn quốc chống thực dân 

Pháp kết  thúc (1953-1954) 

 

1 

Nội dung của 

hiệp định Giơ 

ne Vơ 

1 

Vai trò lãnh 

đạo của 

Đảng 

1 

So sánh được 

sự giống 

nhau giữa 

các chiến 

dịch của ta 

trong gia 

đoạn 1947-

1954 

2 

So sánh Hiệp 

định Giơ ne 

vớ với hiệp 

định Sơ Bộ, 

Nhận xét được 

hạn chế của 

hiệp định Giơ 

ne Vơ 

Tổng số câu: 40 16 14 6 4 

% 40 35 15 10 

Tổng Điểm 4 3.5 1.5 1 

 


